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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là  . Chọn D. 

Câu 2. Số 20  viết dưới dạng số La Mã là XX. Chọn A. 

Câu 3. Ta có 45678 456*2 45685< <  nên 456*2 45682= , suy ra * 8= . Chọn D. 

Câu 4. Ta có 5 2 3 24 : 4 4 64 8= = =  (đúng); 6 2 82 .2 2=  (đúng); 02026 1=  (đúng); 12026 2026 1= ≠  
(sai). Chọn D. 

Câu 5. 25 15 : 5 25 3 28+ = + = . Chọn B. 

Câu 6. (25 ).3 0− =x  nên 25 0− =x , suy ra 25=x . Chọn D. 

Câu 7. Nếu .=a k b  ( 0)≠b  thì a  là bội của b , b  là ước của a , a  chia hết cho b . Khẳng định " a  
là ước của b " là sai. Chọn D. 

Câu 8. Ư (6) {1;2;3;6}=  nên 2  là ước của 6 . Chọn A. 

Câu 9. 260 2 .3.5=  nên 2=x , 1=y , 1=z . Do đó 4+ + =x y z . Chọn A. 

Câu 10. 18 , 114 , 235  đều là hợp số; số 0  không phải là hợp số. Chọn D. 

Câu 11. Khẳng định A đúng theo định nghĩa ƯCLN. 

Khẳng định B sai, chẳng hạn ƯCLN (2,4,1) 1= , còn ƯCLN (2,4) 2= . 

Khẳng định C sai vì nếu m n  thì ƯCLN ( , ) =m n n ; chẳng hạn ƯCLN (6,3) 3 6= ≠ . 

Khẳng định D sai, chẳng hạn ƯCLN (2,3) 1=  nhưng BCNN (2,3) 6 1= ≠ . 

Chọn A. 

Câu 12. 30  giây 30
60

=  phút 1
2

=  phút. Phân số tối giản là 1
2

. Chọn C. 

II. PHẦN TỰ LUẬN. 

Bài 1. 

a) {0;1;2;3;4;5;6;7}=A . 

b) 32984 30000 2000 900 80 4= + + + + . 

c) Số chia hết cho 2  có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 . Số chia hết cho 5  có chữ số tận cùng là 
0  hoặc 5 . Do đó số chia hết cho cả 2  và 5  có chữ số tận cùng là 0 . 

Chữ số hàng đơn vị là 0 , hai chữ số còn lại là 9  và 5 . Ta được các số: 950 ; 590 . 
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Bài 2. 

a) 65 38 35 (65 35) 38 100 38 138+ + = + + = + = . 

b) 18.55 9.45.2 18.55 18.45 18.(55 45) 18.100 1800+ = + = + = = . 

c) 2375 :{32 [4 (5.3 42)]} 14− + − −  

375 :{32 [4 (45 42)]} 14= − + − −  

375 :{32 [4 3]} 14= − + −  

375 :{32 7} 14= − −  

375 : 25 14= −  

15 14 1= − = . 

Bài 3. 

a) 23 78− =x  

78 23= +x  

101=x . 

Vậy 101=x . 

b) 28 : 4 5 12+ =x  

7 5 12+ =x  

5 12 7= −x  

5 5=x  

1=x . 

Vậy 1=x . 

c) Vì 12x , 18x , 15x  nên ∈x  BC (12,18,15) . 

Ta có 212 2 .3= ; 218 2.3= ; 15 3.5= . 

Suy ra BCNN 2 2(12,18,15) 2 .3 .5 180= = . 

Do đó BC (12,18,15) =  B (180) {0;180;360;540;...}= . 

Mà 150 400< <x  nên {180;360}∈x . 

Bài 4. 

Năm 2048  không phải năm tròn thế kỷ. Ta có 2048 : 4 512=  nên 2048  là bội của 4 . Vậy năm 
2048  là năm nhuận. 
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Năm 2090  không phải năm tròn thế kỷ. Ta có 2090 4.522 2= +  nên 2090  không chia hết cho 4 . 
Vậy năm 2090  không phải là năm nhuận. 

Bài 5. 

Gọi độ dài cạnh hình vuông nhỏ là a  (cm), *∈a . 

Vì tờ giấy được cắt vừa hết, không còn thừa mảnh nào nên 30a  và 40a . 

Mà a  lớn nhất nên =a  ƯCLN (30,40) . 

Ta có 30 2.3.5= ; 340 2 .5= . 

Suy ra ƯCLN (30,40) 2.5 10= = . 

Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ là 10  cm. 

---------- HẾT ---------- 
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